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Câu  trả  lờ i

1. 1.300

2. 1.000

3. 1.320

4. 810

5. 1.410

6. 1.100

7. 1.190

8. 1.900

9. 1.200

10. 380

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 497 ghế
nhựa và 795 ghế gỗ. Tính đến một trăm gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
500 + 800

1300

một trăm
497 + 795

1292 = 1300

2) Vào sinh nhật của cô ấy, Phượng đã nhận được 121 đô la từ
bạn bè và 878 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Phượng sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
120 + 880

1000

một trăm
121 + 878
999 = 1000

3) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
952 lon và Amy thu thập 366. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
950 + 370

1320

một trăm
952 + 366

1318 = 1320

4) Tại trường của Oanh có 530 học sinh lớp 3 và 275 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
530 + 280

810

một trăm
530 + 275
805 = 810

5) An đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 690 vé từ trận đấu bóng rổ và 717 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
690 + 720

1410

một trăm
690 + 717

1407 = 1410

6) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 677 miếng và Dan nhận 418
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
420 + 680

1100

một trăm
418 + 677

1095 = 1100

7) Trong một năm, một nhiếp ảnh gia đã chụp 867 ảnh động vật
và 318 ảnh người. Tính đến mười gần nhất, anh ấy đã chụp
được tổng cộng bao nhiêu bức ảnh?

mười
320 + 870

1190

một trăm
318 + 867

1185 = 1190

8) Trong một cuốn sách toán học, có 994 bài toán trong chương
một và 936 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
994 + 936

1930 = 1900

9) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 744 đô la và lớp
của bà White kiếm được 495 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
700 + 500

1200

một trăm
744 + 495

1239 = 1200

10) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 225 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 152 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
230 + 150

380

một trăm
225 + 152
377 = 380
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Câu  trả  lờ i

1. 1.300

2. 1.000

3. 1.320

4. 810

5. 1.410

6. 1.100

7. 1.190

8. 1.900

9. 1.200

10. 380

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 497 ghế
nhựa và 795 ghế gỗ. Tính đến một trăm gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
500 + 800

1300

một trăm
497 + 795

1292 = 1300

2) Vào sinh nhật của cô ấy, Phượng đã nhận được 121 đô la từ
bạn bè và 878 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Phượng sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
120 + 880

1000

một trăm
121 + 878
999 = 1000

3) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
952 lon và Amy thu thập 366. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
950 + 370

1320

một trăm
952 + 366

1318 = 1320

4) Tại trường của Oanh có 530 học sinh lớp 3 và 275 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
530 + 280

810

một trăm
530 + 275
805 = 810

5) An đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 690 vé từ trận đấu bóng rổ và 717 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
690 + 720

1410

một trăm
690 + 717

1407 = 1410

6) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 677 miếng và Dan nhận 418
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
420 + 680

1100

một trăm
418 + 677

1095 = 1100

7) Trong một năm, một nhiếp ảnh gia đã chụp 867 ảnh động vật
và 318 ảnh người. Tính đến mười gần nhất, anh ấy đã chụp
được tổng cộng bao nhiêu bức ảnh?

mười
320 + 870

1190

một trăm
318 + 867

1185 = 1190

8) Trong một cuốn sách toán học, có 994 bài toán trong chương
một và 936 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
994 + 936

1930 = 1900

9) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 744 đô la và lớp
của bà White kiếm được 495 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
700 + 500

1200

một trăm
744 + 495

1239 = 1200

10) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 225 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 152 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
230 + 150

380

một trăm
225 + 152
377 = 380

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

810 1.410 1.190 1.900
1.100 1.300 1.320 1.000

1) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 497 ghế
nhựa và 795 ghế gỗ. Tính đến một trăm gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
500 + 800

1300

một trăm
497 + 795

1292 = 1300

2) Vào sinh nhật của cô ấy, Phượng đã nhận được 121 đô la từ
bạn bè và 878 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Phượng sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
120 + 880

1000

một trăm
121 + 878
999 = 1000

3) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
952 lon và Amy thu thập 366. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
950 + 370

1320

một trăm
952 + 366

1318 = 1320

4) Tại trường của Oanh có 530 học sinh lớp 3 và 275 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
530 + 280

810

một trăm
530 + 275
805 = 810

5) An đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 690 vé từ trận đấu bóng rổ và 717 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
690 + 720

1410

một trăm
690 + 717

1407 = 1410

6) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 677 miếng và Dan nhận 418
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
420 + 680

1100

một trăm
418 + 677

1095 = 1100

7) Trong một năm, một nhiếp ảnh gia đã chụp 867 ảnh động vật
và 318 ảnh người. Tính đến mười gần nhất, anh ấy đã chụp
được tổng cộng bao nhiêu bức ảnh?

mười
320 + 870

1190

một trăm
318 + 867

1185 = 1190

8) Trong một cuốn sách toán học, có 994 bài toán trong chương
một và 936 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất, có
bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
994 + 936

1930 = 1900

Câu  trả  lờ i

1. 1.300

2. 1.000

3. 1.320

4. 810

5. 1.410

6. 1.100

7. 1.190

8. 1.900

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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